	Phụ lục VI

BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 PHÂN CẤP ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN 
QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Phân bổ nguồn vốn đầu tư công cấp huyện giai đoạn 2021-2025 (nguồn NSTT, XSKT, NSTW thưởng, Đất hỗ trợ mục tiêu nông thôn mới)
	Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn ngân sách tập trung
	Giao bổ sung nguồn ngân sách tập trung
	Nguồn vốn kết dư (NST hỗ trợ XHH GTNT các năm trước)
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	Giao bổ sung nguồn xổ số kiến thiết
	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh
	NSTW thưởng (vượt dự toán thu ngân sách năm 2021)
	Giao bổ sung nguồn thu tiền sử dụng đất hỗ trợ mục tiêu nông thôn mới
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	 Năm 2024
	Dự kiến 2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự án mới
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	14.215.619
	7.319.640
	510.260
	11.652
	3.080.000
	468.000
	1.626.067
	1.304.690
	321.377
	1.000.000
	200.000
	1.200.000
	1.200.000
	1.449.000
	904.800
	1.041.780

	1
	Thành phố Biên Hòa
	1.831.806
	969.002
	77.587
	
	407.742
	51.920
	75.555
	75.555
	-
	250.000
	
	373.200
	354.000
	270.000
	270.000
	258.000

	2
	Thành phố Long Khánh
	1.142.338
	603.670
	40.040
	
	254.016
	40.638
	133.974
	133.974
	
	70.000
	
	51.000
	72.000
	90.000
	54.000
	45.000

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	1.142.892
	581.849
	37.799
	146
	244.834
	39.964
	143.300
	54.300
	89.000
	95.000
	
	142.200
	96.000
	120.000
	39.600
	18.000

	4
	Huyện Long Thành
	1.093.756
	590.799
	38.718
	
	248.600
	40.241
	80.398
	80.398
	
	95.000
	
	301.200
	336.000
	420.000
	192.000
	342.000

	5
	Huyện Trảng Bom
	1.094.856
	581.850
	37.798
	10.560
	244.834
	39.965
	109.849
	86.849
	23.000
	70.000
	
	157.200
	108.000
	132.000
	156.000
	150.000

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	1.201.374
	609.820
	40.672
	
	256.604
	40.830
	183.448
	132.548
	50.900
	70.000
	
	16.200
	39.600
	60.000
	30.000
	33.900

	7
	Huyện Xuân Lộc
	1.248.230
	671.815
	47.046
	
	282.690
	42.741
	133.938
	133.938
	
	70.000
	
	19.800
	19.800
	22.200
	24.000
	31.680

	8
	Huyện Tân Phú
	1.627.565
	766.543
	56.780
	
	322.550
	45.668
	266.024
	186.024
	80.000
	70.000
	100.000
	12.000
	15.600
	22.200
	13.200
	13.200

	9
	Huyện Định Quán
	1.495.878
	722.230
	52.224
	
	303.904
	44.300
	203.220
	163.220
	40.000
	70.000
	100.000
	39.000
	42.000
	47.400
	45.000
	33.000

	10
	Huyện Thống Nhất
	1.092.938
	576.254
	37.225
	946
	242.479
	39.792
	126.242
	126.242
	
	70.000
	
	28.200
	36.000
	150.000
	42.000
	42.000

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.243.986
	645.808
	44.371
	
	271.747
	41.941
	170.119
	131.642
	38.477
	70.000
	
	60.000
	81.000
	115.200
	39.000
	75.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Ghi chú: Đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, chỉ thực hiện phân bổ cho dự án cụ thể khi đủ điều kiện về hồ sơ, gồm:
+ Ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh về phần vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án theo Điều 33 Luật Đầu tư công (cụ thể với số tiền, thời gian hỗ trợ).
+ Dự án đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư.
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